
Danh sách doanh nghiệp khoa học v à  công nghệ do Cục Phát triển thị trường v à  doanh nghiệp khoa học và  công nghệ
cap từ 01/7/2Ỏ22 đến 31/03/2Ỏ23

1. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KH&CN CẤP MỚI

TT Tỉnh r p  ^Tên
doanh
nghiệp

Địa chỉ M ã số 
doanh  
nghiệp

Số Giấy 
chứng nhận

Năm
cấp
giấy

chứng
nhận

Tên kết quả 
K H & CN

Nguồn  
gốc kết 

quả 
K H CN

Tinh
trạng
bảo
hộ

quyền
SHTT

Danh m ục sản 
phẩm hình 
thành từ  kết 
quả K H CN

1 HỒ
Chí

Minh

Công ty 
Cổ phần 

tài
nguyên 
tiến bộ 
công 
nghệ 

TACO

Tòa nhà SBI, Lô 6B, 
Đường số 13, Công 
viên phần mềm Quang 
Trung, Phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 
Điện thoại: 
02839453945 
Email: anhthu@saigont 
ech.edu. vn 
Website:
www.saigontech.edu.v
n

Số
0316724136 
cấp lần đầu 

ngày 01 
tháng 03 

năm 2021

Số: 61/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 25 

tháng 7 năm 
2022

2022 - Phần mềm OMS - 
Hệ thống quản lý đào 
tạo hệ tín chỉ AAS 
(Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả 
số 2658/2021/QTG 
ngày 26/4/2021).

Phần mềm 
Vietnamese 
Electronic School 
Record (VESR) (Giấy 
chứng nhận đăng ký 
quyền tác giả số 
2998/2021/QTG ngày 
05/5/2021).

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Phần mềm 
OMS
- Hệ thống quản 
lý đào tạo hệ tín 
chỉ AAS và dịch 
vụ kèm theo. 
Phần mềm 
Vietnamese 
Electronic 
School Record 
(VESR) và dịch 
vụ kèm theo.

http://www.saigontech.edu.v
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2 Hồ
Chí

Minh

Công ty
tnHh
MTV 
phát 
triển 
phần 

mềm Âu 
Lạc

Số 86/33 Âu Cơ, 
Phường 9, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. 
Điện thoại: 
02822409960 Fax: 
02862681426 
Email:
support@alta.com.vn
Website:
www.altas oftware.vn

Số
0314574911 
cấp lần đầu 

ngày 15 
tháng 8 năm 

2017

Số: 62/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 26 

tháng 7 năm 
2022

2022 - Phần mềm giám sát 
qua nhận diện khuôn 
mặt (Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền 
tác giả số 
2520/2021/QTG ngày 
13/4/2021).
- Phần mềm quản trị 
nội dung học tương 
tác qua công nghệ 
thực tế ảo tăng cường 
(Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả 
số 2522/2021/qTg 
ngày 13/4/2021).

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Phần mềm giám 
sát qua nhận diện 
khuôn mặt và 
dịch vụ kèm 
theo.
Phần mềm quản 
trị nội dung học 
tương tác qua 
công nghệ thực 
tế ảo tăng cường 
và dịch vụ kèm 
theo.

3 Hà
Nội

Công ty
tnHH
đầu tư 
và phát 

triển 
giáo dục 
Bigben

Tầng 5, Tòa nhà Kim 
Hoàn, Lô D14, Khu đô 
thị mới Cầu Giấy, 
Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 
Điện thoại:
0925995555

Số
0107595198 

ngày 11 
tháng 10 

năm 2016

Số: 63 
/DNKHCN 
Cấp lần đầu: 

ngày 12 
tháng 8 năm 

2022

2022 Phần mềm giảng dạy 
kỹ năng sống 
(Giấy chứng nhận 
Đăng ký quyền tác 
giả số 
6226/2021/QTG do 
Cục Bản quyền Tác 
giả cấp ngày 
27/8/2021).

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp 1, Phần mềm 
giảng dạy kỹ 
năng sống;
2, Dịch vụ ứng 
dụng phần mềm 
giảng dạy kỹ 
năng sống (dịch 
vụ mới); 
- Bộ giáo trình 
hướng dẫn giảng 
dạy kỹ năng 
sống (Mẫu giáo 
4-5; Mẫu giáo 5
6)*
(Giấy chứng 
nhận Đăng ký 
quyền tác giả số

mailto:support@alta.com.vn
http://www.altas
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6470/2021/QTG 
do Cục Bản 
quyền Tác giả 
cấp ngày 
13/9/2021)
- Giáo trình 
giảng dạy kỹ 
năng sống (từ tập 
1 đến tập 5) * 
(Giấy chứng 
nhận Đăng ký 
quyền tác giả số 
3582/2018/QTG 
do Cục Bản 
quyền Tác giả 
cấp ngày 
19/7/2018).
- Bộ giáo trình 
hướng dẫn giảng 
dạy kỹ năng 
sống (THCS lớp 
6 đến THCS lớp 
9) * 
(Giấy chứng 
nhận Đăng ký 
quyền tác giả số
6471/2021/QtG
do Cục Bản 
quyền Tác giả 
cấp ngày 
13/9/2021).
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4 Phú 
Thọ

Công ty
TnHH

một 
thành 

viên thế 
hệ mới 

Phú Thọ

Khu 1, Xã Phú Hộ, Thị 
xã Phú Thọ, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam 
Điện thoại:
0913204148

Số
2600663228 

ngày 15 
tháng 01 

năm 2010

Số: 64/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 12 

tháng 8 năm 
2022

2022 1, Quy trình chế biến 
bột trà xanh dạng 
matcha.
(Kết quả của nhiệm 
vụ “Ứng dụng công 
nghệ tiên tiến sản 
xuất bột trà xanh dạng 
Matcha và nước giải 
khát đóng hộp từ chè” 
theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước 
so 2021-210T-
053/KQNC ngày 
21/01/2021 của Cục 
Thông tin Khoa học 
và Công nghệ quốc 
gia)
2, Quy trình sản xuất
nước giải khát đóng 
hộp từ chè.
(Kết quả của nhiệm 
vụ “Ứng dụng công 
nghệ tiên tiến sản 
xuất bột trà xanh dạng 
Matcha và nước giải 
khát đóng hộp từ chè” 
theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước

- Sản phẩm  kết
quả 1
1. Bột trà xanh 
matcha;
2. Matcha trà sữa 
3 in 1.
- sản phẩm  kết
quả 2
1. Trà sữa 
Matcha đóng 
hộp;
2. Trà sữa hương 
đào đóng hộp;
3. Trà tắc mật 
ong đóng hộp;
4. Trà đào sả
đóng hộp;
5. Trà vải đóng 
hộp;
6. Trà Ô Long 
xoài đóng hộp;
7. Trà thảo mộc 
thanh nhiệt đóng 
hộp;
8. Trà tắc mật 
ong đóng chai 
Pet;
9. Trà đào sả 
đóng chai Pet;
10. Trà vải đóng
chai Pet;
11. Trà Ô Long 
xoài đóng chai 
Pet.
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số 2021-210T- 
053/KQNC ngày 
21/01/2021 của Cục 
Thông tin Khoa học 
và Công nghệ quốc 
gia)

5 Hồ
Chí

Minh

Công ty 
cổ phần 

Vie
Network

222 Pasteur, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 
028.38241919

Số
0316138413 

ngày 12 
tháng 02 

năm 2020

Số: 65/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 12 

tháng 8 năm 
2022

2022 1, Ứng dụng MSP 
(Giấy chứng nhận 
Đăng ký quyền tác 
giả số 
9568/2021/QTG do 
Cục Bản quyền Tác 
giả cấp ngày 
31/12/2021).
2, Ứng dụng MBS 
(Giấy chứng nhận 
Đăng ký quyền tác 
giả số 
9570/2021/QTG do 
Cục Bản quyền Tác 
giả cấp ngày 
31/12/2021).
3, Ứng dụng GCS 
(Giấy chứng nhận 
Đăng ký quyền tác 
giả số 
9569/2021/QTG do 
Cục Bản quyền Tác 
giả cấp ngày 
31/12/2021).

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp 1, Chương trình 
máy tính “Ứng 
dụng MSP”
2, Chương trình 
máy tính “Ứng 
dụng MBS”
3, Chương trình 
máy tính “Ứng 
dụng GCS”
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6 Hà Công ty Tầng 2, Tòa nhà CT1 Số Số 66/ 2022 Nghiên cứu quy trình Tự
Nội Cổ phần 

tập đoàn 
công 
nghệ 
Huy 

Hoàng

Vimeco, đường 
Nguyễn Chánh, 
Phường Trung Hòa, 
Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 
024.66886668

0109073623 
ngày 20 
tháng 01 

năm 2020

DNKHCN 
cấp lần đầu 

ngày
12/8/2022

công nghệ khí hóa 
chất thải rắn sinh hoạt 
Việt Nam. 
(Giấy xác nhận kết 
quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công 
nghệ không sử dụng 
ngân sách nhà nước 
so 1823/GXN- 
BKHCN ngày 
21/07/2022)

nghiên
cứu

1. Quy trình
công nghệ khí 
hoá chất thải rắn 
sinh hoạt.
2. Thiết bị khí 
hóa chất thải rắn 
sinh hoạt (TCCS 
05:2021/HHG).
3. Gạch Block 
Bê Tông (TCCS 
01:2021/HHG).
4. Khí Syngas 
(TCCS
02:2021/HHG).
5. Vôi nông 
nghiệp (TCCS 
03:2021/HHG).
6. Biochar 
(TCCS
04:2021/HHG).
7. Nhiên liệu rắn 
RDF từ chất thải 
rắn sinh hoạt 
(TCCS
09:2021/HHG).
8. Phân bón hữu 
cơ dạng lỏng 
(TCCS
06:2021/HHG).
9. Phân bón hữu 
cơ dạng rắn 
(TCCS
07:2021/HHG).
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7 Hà Công ty Số nhà 26, Ngõ 84 Số Số: 67 2022 Quy trình sửa chữa Tự Đã cấp Sửa chữa, thi
Nội cổ phần Đường Ngọc Khánh, 0106595484 /DNKHCN đường có kết cấu áo nghiên công đường có

công Phường Giảng Võ, ngày 08 Cấp lần đầu: đường mềm cấp thấp. cứu kết cấu áo đường
nghệ bảo Quận Ba Đình, Thành tháng 7 năm ngày 16 (Bằng độc quyền giải mềm bao gồm:

trì và phố Hà Nội, Việt Nam 2014 tháng 8 năm pháp hữu ích số 2910 - Đường giao
nâng cấp Điện thoại: 2022 theo quyết định số thông liên Xã,

đường 024.3225.2664 7513w/Qđ -Sh Tt  của liên Thôn và
bộ Việt Cục Sở hữu trí tuệ tương đương;

Nam cấp ngày - Đường giao
12/05/2022). thông liên Huyện 

và tương đương; 
- Đường giao 
thông liên Tỉnh 
và tương đương;
- Đường giao 
thông Quốc Lộ
và tương đương; 
- Đường giao 
thông nội thị, đô 
thị và tương 
đương;
- Dịch vụ tư vấn,
giám sát và 
chuyển giao 
công nghệ/quy 
trình sửa chữa 
đường có kết cấu
áo đường mềm.
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8 Hà
Nội

Công ty 
cổ phần 

NOVAON 
TECH

Tầng 3, số 185 Chùa 
Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam. 
Điện thoại: 
0939378686 
Email:
novaontech@novaon.a 
sia Website: 
https://www.novaontec 
h.com/

Số
0109403896 
cấp lần đầu 

ngày 05 
tháng 11 

năm 2020

Số 68/ 
DNKHCN 

ngày
25/8/2022

2022 1, Phần mềm 
OnPeople HRM 
(Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả 
số 4513/2021/q Tg  
ngày 28/6/2O2 I)
2, Phần mềm “Onsign 
- Ứng dụng ký hợp 
đồng điện tử” (Giấy 
chứng nhận đăng ký 
quyền tác giả số 
1871/2021/QTG ngày 
22/03/2021)
3, Phần mềm OnSales 
Caller (Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền 
tác giả số 
4510/2021/QTG ngày 
28/6/2021)

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Phần mềm 
OnPeople HRM 
Phần mềm 
“Onsign - Ứng 
dụng ký hợp 
đồng điện tử” 
Phần mềm 
OnSales Caller

9 Hà
Nội

Công ty 
cổ phần 

Phần 
mềm 
365

Tầng 5, tòa nhà Sky 
City, tháp A, số 88 phố 
Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 
Điện thoại: 
024.73003365

Số
0106913377 

ngày 23 
tháng 07 

năm 2015

Số: 69 
/DNKHCN 
Cấp lần đầu: 

ngày 08 
tháng 9 năm 

2022

2022 Phần mềm quản lý 
bán hàng POS365 
(Giấy chứng nhận 
Đăng ký quyền tác 
giả số
6350/2019/QTG do
Cục Bản quyền Tác 
giả cấp ngày 
16/10/2019).

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp - Dịch vụ cung 
cấp phần mềm 
quản lý bán hàng 
POS365.
- Dịch vụ ứng 
dụng phần mềm 
quản lý bán hàng 
POS365.

https://www.novaontec
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10 Hà
Nội

Công ty
t n Hh
Sa Mạc 
Xanh

Tầng 4, số 12 Hòa Mã, 
phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: 
02439368628 
Email:
info@greendesertwte.
com
Website:
http://greendesertwte.c
om

Số
0107464389 
đăng ký lần 
đầu ngày 06 
tháng 6 năm 

2016

Số: 70/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 14 

tháng 9 năm 
2022

2022 - Nhiệm vụ: “Nghiên 
cứu hoàn thiện công 
nghệ chế biến rác 
bằng phương pháp 
khí hóa”. 
(Giấy xác nhận kết 
quả thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN không sử 
dụng NSNN số 
244/GXN-BKHCN 
ngày 14/02/2022 của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ).
- Hợp đồng chuyển 
giao Bằng độc quyền 
sáng chế số 16210 và 
Bằng độc quyền sáng 
chế số 16272.

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp -Quy trình công 
nghệ chế biến 
rác thải bằng 
phương pháp khí 
hóa.
- Các-bon hữu 
cơ.

11 Hà
Nội

Công ty 
cổ phần 

công 
nghệ 

mạng xã 
hội

Số 8, ngách 145/92 
đường Liên Mạc, 
Phường Liên Mạc, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam.
Điện thoại: 
02437513016 

Email:
linhnm@sonek.vn
Website:
https://trustkeys.networ
k

Số
0105201592 
cấp lần đầu 

ngày 21 
tháng 03 

năm 2011

Số: 71/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 28 

tháng 9 năm 
2022

2022 Phần mềm TrustKeys 
Network (Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền 
tác giả số 
5871/2021/QTG ngày 
13/8/2021)

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp - Phần mềm 
TrustKeys 
Network;
- Dịch vụ phần 
mềm TrustKeys 
Network.

http://greendesertwte.c
mailto:linhnm@sonek.vn
https://trustkeys.networ
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12 Hà
Nội

Công ty 
cổ phần 
đầu tư 
phát 
triển 

CNTT 
Việt 
Nam

Nhà số 5, Ngõ 64, Sài 
Đồng, Phường Sài 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 
0904610857

Số
0108018997 

ngày 10 
tháng 10 

năm 2017.

Số: 72/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 28 

tháng 9 năm 
2022

2022 Phần mềm quản lý tòa 
nhà Ibuilding Plus 
(Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả 
số 9154/2021/qTg 
ngày 20/12/2021)

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp 1. Phần mềm 
quản lý tòa nhà 
Ibuilding Plus.
2. Dịch vụ phần 
mềm quản lý tòa 
nhà Ibuilding 
Plus (Dịch vụ 
mới theo quy 
định tại Thông tư 
số 10/2021/TT- 
BKHCN ngày 
17/11/2021 của 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ).

13 Hồ
Chí

Minh

Công ty 
cổ phần 

SPHACY

Tầng 3, Tòa nhà An 
Phú, 117-119 Lý Chính 
Thắng, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam.
Điện thoại: 
02837715777 
Email: info@sphacy.vn 
Website: sphacy.com

Số
0314345936 
cấp lần đầu 

ngày 12 
tháng 4 năm 

2017

Số: 73/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 04 

háng 10 năm 
2022

2022 Phần mềm SPHACY 
GDP (Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền 
tác giả số 
1548/2021/QTG ngày 
04/03/2021)
Phần mềm SPHACY 
GPP (Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền 
tác giả số 
1410/2021/QTG ngày 
02/03/2021)

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp - Phần mềm 
SPHACY GDP;
- Dịch vụ ứng 
dụng và cung 
cấp phần mềm
sphAcy gdp.
(Dịch vụ mới)

- Phần mềm 
SPHACY GPP;
- Dịch vụ ứng 
dụng và cung 
cấp phần mềm
sphAcy gpp.
(Dịch vụ mới)

mailto:info@sphacy.vn
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14 Hà
Nội

Công ty Số 50 ngõ 73 Nguyễn Số Số: 74/ 2022 1, Phương pháp, hệ Tự Đã cấp Đèn thông minh
cổ phần Trãi, Phường Khương 0109604095 DNKHCN thống điều khiển thiết nghiên + App điều

Ánh sáng Trung, Quận Thanh cấp lần đầu Cấp lần đầu: bị chiếu sáng thông cứu khiển
số HUE Xuân, Thành phố Hà ngày 20 ngày 27 minh sử dụng cơ chế - Dòng sản phẩm
PRESS Nội, Việt Nam. tháng 4 năm háng 10 năm nhìn và chọn qua đèn thông minh

Điện thoại: 2021 2022 camera thực tế tăng thế hệ 1
0246.2922.558 cường. Sáng chế đã - Dòng sản phẩm
Email: được cấp bằng số đèn thông minh
contact@huepre ss.vn 33758. thế hệ 3
Website: 2, Bộ phần mềm Ứng Dòng sản phẩm
https://huepress.vn dụng App cho thiết bị đèn thông minh

di động, và Firmware thế hệ 1:
chức năng cho chipset Toàn bộ các
của đèn thông minh, dòng đèn LED
đã được cấp chứng thông minh
nhận quyền tác giả số: myHue có chip
7090/2021/QTG; IoT tích hợp vào
7320/2021/QtG; bên trong đèn
7325/2021/QtG. LED, ứng dụng
3, Thiết kế kiểu dáng Firmware của
công nghiệp cho thiết HuePress, kết
bị điều khiển đèn hợp với App của
thông minh, được cấp HuePress, bao
chứng nhận quyền tác gồm:
giả số 35601 và - Đèn tròn thông
35602 minh (myHue 

smart bulb) 
- Đèn dây thông 
minh (myHue
smart strip) 
- Đèn ốp trần
thông minh 
(myHue smart 
downlight)

https://huepress.vn
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- Đèn rọi thông 
minh (myHue 
smart spotlight), 
đui
GU10/GU6,...
- Đèn sợi tóc 
thông minh 
(myHue smart 
Filament)
- Đèn hắt tường 
thông minh 
(myHue smart 
flootlight)
Dòng sản phẩm  
đèn thông minh 
thế hệ 3: 
Toàn bộ các 
dòng đèn LED 
thông minh 
myHue có chip 
IoT tích hợp vào 
bên ngoài đèn 
LED, ứng dụng 
Firmware của 
HuePress, kết 
hợp với App của 
HuePress, bao 
gồm:
- Đèn rọi thông 
minh (myHue 
smart spotlight), 
loại đổi màu 
RGBW
- Đèn rọi thông
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minh (myHue 
smart spotlight), 
loại đổi màu độ 
ấm CCT
- Đèn ốp trần 
thông minh 
(myHue smart 
downlight), loại 
đổi màu độ ấm 
CCT
- Đèn dây thông 
minh (myHue 
smart strip), loại 
đổi màu RGBW
- Đèn dây thông 
minh (myHue 
smart strip), loại 
đổi màu sử dụng 
IC
- Đèn dây thông 
minh (myHue 
smart strip), loại 
thay đổi độ ấm 
CCT
- Đèn rọi thông 
minh (myHue 
smart spotlight), 
loại thay đổi màu 
RGBW hoặc độ 
ấm CCT 
Thiết bị điều 
khiển đèn thông  
minh
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15 Hà Công ty BT2-15, Khu đô thị Số Số: 75/ 2022 1, Phần mềm MIG Tự Đã cấp 1) Phần mềm
Nội cổ phần 

giải 
pháp 
MIG

mới Trung Văn, 
Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam. 
Điện thoại: 
0972340066 
Email:
contact@mig.com.vn
Website:
https://mig.com.vn

0109685908, 
đăng ký lần 
đầu ngày 29 

tháng 06 
năm 2021, 

đăng ký thay 
đổi lần thứ 2 

ngày 19 
tháng 04 

năm 2022

DNKHCN 
Cấp lần đầu: 

ngày 10 
háng 11 năm 

2022

Network Controller 
2, Phần mềm MIG 
Smart Car

nghiên
cứu

MIG Network 
Controller sử 
dụng cho các 
thiết bị: 
MIG-AX212Ì: 
Thiết bị Modem 
Wi-Fi6 cho hộ 
gia đình. 
MlG-AX416i: 
Thiết bị Modem 
Wi-Fi6 cho hộ 
gia đình phân 
khúc cao cấp. 
MIG-AX221i: 
Thiết bị AP 
(Điểm truy cập 
mạng) sử dụng 
công nghệ Wi- 
Fi6 cho khách 
hàng tự do 
MIG-AX222i: 
Thiết bị AP 
(Điểm truy cập 
mạng) sử dụng 
công nghệ Wi- 
Fi6 cho phân 
khúc khách hàng 
doanh nghiệp. 
MIG-AX238i: 
Thiết bị AP 
(Điểm truy cập 
mạng) sử dụng 
công nghệ Wi-

mailto:contact@mig.com.vn
https://mig.com.vn


15

Fi6 cho phân 
khúc khách hàng 
cao cấp. 
MIG-AX226i: 
Thiết bị CPE 5G 
Wi-Fi6. Sử dụng 
dịch vụ mạng di 
động 5G cung 
cấp dịch vụ cho 
khách hang qua 
công nghệ WiFi 
thế hệ thứ 6.
2) Dịch vụ phần 
mềm MIG 
Network 
Controller: MIG- 
WLAS: Các gói 
giải pháp tối cài 
đặt ưu cho từng 
khách hàng.
3) Phần mềm 
MIG Smart Car 
sử dụng cho các 
thiết bị: 
MIG 4G C8i: 
Thiết bị giám sát 
hành trình cho xe 
ô tô sử dụng dịch 
vụ 4G đáp ứng 
nghị định của Bộ 
GTVT.
MIG 4G C6i: 
Thiết bị giám sát 
hành trình cho xe
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ô tô sử dụng dịch 
vụ 4G cho khách 
hàng tự do. 
MiG 4G M6i: 
Thiết bị giám sát 
hành trình cho xe 
máy sử dụng 
dịch vụ 4G. 
MIG 4G M8i: 
Thiết bị giám sát 
hành trình cho xe 
máy sử dụng 
dịch vụ 4G hỗ 
trợ điều khiển 
cho chức năng 
tìm kiếm nâng 
cao.
MVN C2i: Thiết 
bị giám sát hành 
trình tích hợp 2 
camera cho xe ô 
tô sử dụng dịch 
vụ 4G đáp ứng 
tiêu chuẩn Bộ 
GTVT.
4, Dịch vụ phần 
mềm nền tảng 
MIG Smart Car: 
MIG-CLAS: Các 
gói giải pháp tối 
cài đặt ưu cho 
từng khách hàng.
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16 Bình
Dương

Công ty 
cổ phần 

dược 
phẩm 

BOSTON 
VIỆT 
NAM

Số 43 đường số 8, 
KCN Việt Nam -  
Singapore, phường 
Bình Hòa, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam 
Điện thoại: 0274 3769 
606

3700843113 
đăng ký lần 
đầu ngày 01 

tháng 11 
năm 2007

Số: 76/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 21 

háng 11 năm 
2022

2022 62 thuốc được cấp 
Quyết định đăng ký 
lưu hành thuốc tại 
Việt Nam (kèm theo 
62 báo cáo tóm tắt kết 
quả khoa học và công 
nghệ phục vụ cho sản 
xuất thuốc).

62 thuốc

17 Hồ
Chí

Minh

Công ty 
cổ phần 
tin học 

Lạc Việt

23 Nguyễn Thị Huỳnh, 
Phường 08, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 
02838423333 - 
02838478373

số
0301448733 

ngày 02 
tháng 03 

năm 1994

Số: 77/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 08 

háng 12 năm 
2022

2022 08 phần mềm được 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác 
giả.

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp 08 sản phẩm, 
dịch vụ và giải 
pháp thiết kế, 
tích hợp hệ 
thống, xây dựng 
trung tâm dữ liệu
(TtDl) đám
mây.

18 Hà
Nội

Công ty 
cổ phần 
TRUST
KEYS 

FINANCE

Số nhà 8, ngách 145/92 
đường Liên Mạc, 
Phường Liên Mạc, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 
Điện thoại: 
0943.887.959 
Email:
thanhnt@sonek.vn
Website:
https://theonly.biz/vi/

Số
0109474350 
cấp lần đầu 

ngày 25 
tháng 12 

năm 2020

Số: 78/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 14 

háng 12 năm 
2022

2022 Phần mềm 
THEONLY (NFT 
Marketplace)
(Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả 
số 5898/2022/qTg 
ngày 27/7/2022)

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Phần mềm
THEONLY
(NFT
Marketplace)

mailto:thanhnt@sonek.vn
https://theonly.biz/vi/
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19 Hồ
Chí

Minh

Công ty
tnHH
đầu tư 

công nghệ 
MOBCEC 
Việt Nam

507B Huỳnh Tấn Phát, 
Tân Thuận Đông, 
Phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. 
Điện thoại: 
02838732611 ' 
Email:
contact@mobcec.com
Website:
https://mobcec.com

Số
0317469496 

ngày 14 
tháng 09 
năm 2022

Số: 79/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 03 

háng 01 năm
2023

2023 Phần mềm ngân hàng 
số Mobcec Digital 
Banking (MDB). 
Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả 
số: 9041/2022/qTg 
do Cục bản quyền tác 
giả cấp.

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Phần mềm ngân 
hàng số Mobcec 
Digital Banking 
(MDB).

20 Hà
Nội

Công ty 
cổ phần 

công 
nghệ 
năng 
lượng 

AT

G2 Pandora, 53 Triều 
Khúc, Phường Thanh 
Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 
02466830230

số
0107162250 

ngày 04 
tháng 12 

năm 2015

Số: 80/ 
DNKHCN 

Cấp lần đầu: 
ngày 18 

tháng 01 
năm 2023

2023 06 phần mềm được 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác 
giả.

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp 06 sản phẩm, 
dịch vụ.

mailto:contact@mobcec.com
https://mobcec.com
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21 Hà Công ty Số nhà 9 Nghĩa Tân, số Số: 81/ 2023 1, Nâng cấp và hoàn Tự Đã cấp 28 sản phẩm
Nội cổ phần 

công 
nghệ hóa 
sinh Việt 

Nam

Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện
thoại:024.38361752

0101096844 
ngày 19 
tháng 01 

năm 2001

DNKHCN 
Cấp lần đầu: 

ngày 20 
tháng 03 

năm 2023

thiện công nghệ sản 
xuất P-glucan và 
probiotic -  đa enzyme 
sử dụng trong nuôi 
tôm công nghiệp thay 
thế kháng sinh và hóa 
chất diệt khuẩn độc 
hại (Giấy chứng nhận 
đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước 
so 2020 -  04T- 
857/KQNC ngày 
25/8/2020 của Cục 
Thông tin KH&CN 
Quốc gia). 
2, Quy trình tách 
chiết P-glucan từ 
thành tế bào nấm men 
bia (Giải pháp hữu 
ích số 2686 theo 
quyết định số
1l586w/QĐ-SHTT 
ngày 15/07/2021 của 
Cục Sở hữu trí tuệ).

nghiên
cứu



20

2. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CẤP THAY ĐỔI BỔ SUNG

TT Tỉnh Tên doanh  
nghiệp

Địa chỉ M ã số 
doanh  
nghiệp

Số Giấy 
chứng nhận

Năm
cấp
giấy

chứng
nhận

Tên kết quả
KH&cN

Nguồn  
gốc kết 

quả
kHcn

Tinh 
trạng  

bảo hộ 
quyền  
sở  hữu 
trí tuệ

Danh mục sản 
phẩm hình thành  
từ  kết quả 
K H CN

1 Hồ
Chí

Minh

Công ty Cổ 
phần tư vấn 

thiết kế 
cảng kỹ 

thuật biển

Địa chỉ trụ sở 
chính: 92 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam
Điện thoại: 
8438211486/ 
62970345 
Email:
portcoast@portcoa
st.com.vn
Website:
www.portcoast.co
m.vn

Số
0303592115 
đăng ký lần 
đầu ngày 23 

tháng 12 
năm 2004

Cấp thay đổi 
lần thứ 1 số 

56.1/
DNKHCN 

ngày 27 
tháng 7 năm 

2022

2022 1, Quy trình xây 
dựng mô hình thông 
tin BIM và H-BiM 
cho công trình và 
công tác bảo tồn di 
sản. (Giấy xác nhận 
số 1667/GXN- 
BKHCN ngày 
08/7/2022 của Bọ 
Khoa học và Công 
nghệ)
2, Ứng dụng công 
nghệ trực quan hóa
(Vr, AR, Mr) giám
sát chất lượng công 
trình.
(Giấy xác nhận số 
1669/GXN-BKHCN 
ngày 08/7/2022 của 
Bọ Khoa học và 
Công nghệ)

Tự
nghiên

cứu

1, Quy trình xây 
dựng mô hình 
thông tin BIM và 
H-BIM cho công 
trình và công tác 
bảo tồn di sản.
2, Quy trình ứng 
dụng công nghệ 
trực quan hóa 
(VR, AR, MR) 
giám sát chất 
lượng công trình.

http://www.portcoast.co
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2 Hà
Nội

Công ty cổ 
phần truyền 
thông văn 
hóa việt

Địa chỉ trụ sở 
chính: Số 4 ngõ 
76/5 Nguyễn Chí 
Thanh, Phường 
Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, TP 
Hà Nội 
Điện thoại: 
0917378868

Số
0102732228 
đăng ký lần 
đầu ngày 24 

tháng 04 
năm 2008

Cấp thay đổi 
lần 1 số 

26.1/
DNKHCN

ngày
14/9/2022

2020 06 phần mềm được 
cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền 
tác giả từ năm 2021 
đến 2022
- Phần mềm nhận 
dạng điểm danh (Số 
4913/2022/QTG 
ngày 16/06/2022)
- Phần mềm hệ 
thống quản lý lưu 
trú VRMS (Số 
7464/2021/QTG 
ngày 09/11/2021)
- Phần mềm sổ tay 
Đảng viên Đoàn 
viên VHV (Số 
2125/2022/QTG 
ngày 25/03/2022)
- Phần mềm trường 
học thông minh (Số 
4916/2022/QTG 
ngày 16/06/2022)
- Phần mềm nhận 
dạng hình ảnh 
VOCR (Số 
5258/2022/QTG 
ngày 28 /06/2022)
- Phần mềm cơ sở 
dữ liệu chuyên 
ngành (Số
3681/2022/QTG
ngày 16/05/2022)

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Cấp bổ sung lần 1:
- 06 phần mềm;
- 05 dịch vụ phần 
mềm.
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3 Hà
Nội

Công ty Cổ 
phần 

BASE 
ENTERPR 

-ISE

Tầng 2, Số 4, Ngõ 
151B Yên Lãng,
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội.
Điện thoại: 
024.22441313

Số
0107526719 
đăng ký lần 
đầu ngày 02 

tháng 08 
năm 2016

Cấp thay đổi 
lần 1 số 

32.1/
DNKHCN

ngày
8/12/2022

2020 27 phần mềm được 
cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền 
tác giả.

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Cấp bổ sung: 
03 Bộ sản phẩm, 
dịch vụ.
- Bộ sản phẩm 
Work+ quản trị 
công việc, hỗ trợ 
doanh nghiệp 
quản trị và tối ưu 
hóa hiệu suất làm 
việc của nhân sự;
- Cung cấp dịch 
vụ phần mềm theo 
từng phần mềm 
riêng lẻ hoặc theo 
bộ giải pháp phần 
mềm Base thiết kế 
phù hợp riêng cho 
từng khách hàng;
- Dịch vụ hỗ trợ 
phần mềm kèm 
theo như: dịch vụ 
triển khai, tư vấn 
quy trình quản lý 
hiệu suất công 
việc theo nhu cầu 
của khách hàng.
- Bộ sản phẩm 
quản trị nhân sự 
toàn diện trong 
doanh nghiệp 
HRM;
- Cung cấp dịch 
vụ phần mềm theo 
từng phần mềm
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đơn lẻ hoặc theo 
bộ giải pháp tổng 
thể thiết kế cho 
từng nhóm khách 
hàng;
- Dịch vụ hỗ trợ 
phần mềm kèm 
theo như: Dịch vụ 
triển khai, tư vấn 
quy trình quản lý 
nhân sự theo nhu 
cầu của khách 
hàng.
- Bộ sản phẩm 
cung cấp giải pháp 
quản trị thông tin 
Infor+ trong 
doanh nghiệp;
- Cung cấp dịch 
vụ phần mềm theo 
từng phần mềm 
đơn lẻ hoặc theo 
một bộ giải pháp 
được thiết kế tổng 
thể phù hợp với 
nhu cầu và mục 
tiêu sử dụng của 
từng khách hàng;
- Dịch vụ hỗ trợ 
phần mềm kèm 
theo như: Dịch vụ 
triển khai, tư vấn 
quy trình quản lý 
thông tin theo nhu
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cầu của khách 
hàng.

4 Hà
Nội

Công ty cổ 
phần Misa

Trụ sở: Tầng 9, tòa 
nhà Technosoft, 
phố Duy Tân, 
Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố
Hà Nội.
Điện thoại: 0243 
795 9595. '
Fax: 0243.7958088

Số
0101243150 
cấp lần đầu 

ngày 22 
tháng 04 

năm 2002

Cấp thay đổi 
lần 2 số 

08.2/
DNKHCN

ngày
17.3.2023

2019 Nền tảng kết nối 
vay vốn doanh 
nghiệp MISA 
Lending.
(Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền tác 
giả số 
0747/2023/QTG 
ngày 03/02/2023).

Tự
nghiên

cứu

Đã cấp Phần mềm máy 
tính hệ thống nền 
tảng kết nối vay 
vốn doanh nghiệp 
MISA Lending. 
(Bán phần mềm).


